PHỤ LỤC 1
Mức thu phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng
 đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 08/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)
	Stt
	Giá khởi điểm
	Mức thu (đồng/hồ sơ)

	I
	Phí tham gia đấu giá tài sản (trừ tài sản đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu, là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
	 

	1
	Từ 20 triệu đồng trở xuống
	50.000

	2
	Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng
	100.000

	3
	Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng
	150.000

	4
	Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng
	200.000

	5
	Trên 500 triệu đồng
	500.000

	II
	Phí tham gia đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu trên dịa bàn tỉnh Bình Thuận
	 

	1
	Từ 20 triệu đồng trở xuống
	50.000

	2
	Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng
	100.000

	3
	Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng
	150.000

	4
	Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng
	200.000

	5
	Trên 500 triệu đồng
	500.000

	III
	Phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
	 

	III.1
	Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân:
	 

	1
	Từ 200 triệu đồng trở xuống
	100.000

	2
	Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng
	200.000

	3
	Từ trên 500 triệu đồng
	500.000

	III.2
	Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân
	 

	1
	Từ 0,5 ha trở xuống
	1.000.000

	2
	Từ trên 0,5 ha đến 2 ha
	3.000.000

	3
	Từ trên 2 ha đến 5 ha
	4.000.000

	4
	Từ trên 5 ha
	5.000.000


PHỤ LỤC 2
Mức thu phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 08/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)
	Stt
	Giá trị tài sản bán được
	Mức thu (đồng)

	1
	Dưới 50 triệu đồng
	5% giá trị tài sản bán được

	2
	Từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng
	2,5 triệu đồng + 1,5% giá trị tài sản bán được quá 50 triệu đồng

	3
	Từ trên 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng
	16,75 triệu đồng+ 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ đồng

	4
	Từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng
	34,75 triệu đồng+ 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ đồng

	5
	Từ trên 20 tỷ đồng
	49,75 triệu đồng+ 0,1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ đồng. Tổng số phí không quá 300 triệu/cuộc đấu giá


